
STT Mã số KH Họ và tên KH Mã số dự thưởng Giải thưởng

1 10403410 Trịnh Thị Thùy Linh 0252871 GIAI DAC BIET TUAN 11

2 10165228 Trần Thị Hà 0298699 GIAI DAC BIET TUAN 12

3 10517959 Lương Thùy An 0319225 GIAI DAC BIET TUAN 13

4 10421247 Lê Thị Hoàng Yến 0255723 GIAI DAC BIET CUOI CT

5 10249215 Lê Thị Phấn 0262929 Khuyen khich tuan 11

6 10320269 Trần Thị Thanh Nga 0251211 Khuyen khich tuan 11

7 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0254732 Khuyen khich tuan 11

8 10398432 Đoàn Thị Quỳnh Nga 0272182 Khuyen khich tuan 11

9 10370471 Võ Đức Dân 0246535 Khuyen khich tuan 11

10 10107082 Trần Thị Kim Thanh 0263985 Khuyen khich tuan 11

11 10259378 Phạm Văn Sáng 0267506 Khuyen khich tuan 11

12 10395344 Lê Hữu Phước 0255788 Khuyen khich tuan 11

13 10215210 Nguyễn Đức Huy Hoàng 0273238 Khuyen khich tuan 11

14 10517897 Nguyễn Phong Trung 0255866 Khuyen khich tuan 11

15 10392664 Nguyễn Ngọc Anh 0273316 Khuyen khich tuan 11

16 10355248 Vũ Thị Mai Khanh 0247670 Khuyen khich tuan 11

17 10254488 Trần Tiến 0265119 Khuyen khich tuan 11

18 10370972 Trịnh Thị Kim Đông 0268639 Khuyen khich tuan 11

19 10295918 Phan Ngọc Của 0256922 Khuyen khich tuan 11

20 10405121 Bùi Thị Hằng 0260440 Khuyen khich tuan 11

21 10269879 Trịnh Thị Út 0248725 Khuyen khich tuan 11

22 10422210 Trần Rô Pi 0266175 Khuyen khich tuan 11

23 10249215 Lê Thị Phấn 0269695 Khuyen khich tuan 11

24 10219692 Ngô Thị Hoài Giang 0260847 Khuyen khich tuan 11

25 10307579 Lê Mai Thu Hà 0264368 Khuyen khich tuan 11

26 10254614 Nguyễn Văn Tư 0252651 Khuyen khich tuan 11

27 10485099 Nguyễn Ngọc Đông 0270102 Khuyen khich tuan 11

28 10455444 Trần Thái Phong 0273622 Khuyen khich tuan 11

29 10472574 Nguyễn Thái Sơn 0261902 Khuyen khich tuan 11

30 10329893 Trần Thị Thu Hà 0265424 Khuyen khich tuan 11

31 10220326 Nguyễn Thị Hậu 0253705 Khuyen khich tuan 11

32 10238773 Trần Hồng Hiếu 0257226 Khuyen khich tuan 11

33 10377409 Đặng Thùy Dương 0274678 Khuyen khich tuan 11

34 10486339 Nguyễn Văn Hiền 0265253 Khuyen khich tuan 11

35 10461164 Lương Thanh Trầm 0268773 Khuyen khich tuan 11

36 10258348 Phùng Thị Hồng 0257054 Khuyen khich tuan 11

37 10136773 Trần Quốc Khánh 0260573 Khuyen khich tuan 11

38 10249215 Lê Thị Phấn 0248859 Khuyen khich tuan 11

39 10265418 Trần Hùng 0252377 Khuyen khich tuan 11

40 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0269830 Khuyen khich tuan 11

41 10249215 Lê Thị Phấn 0258110 Khuyen khich tuan 11

42 10405437 Nguyễn Thị Huyền 0261630 Khuyen khich tuan 11

43 10339363 Huỳnh Trung Việt 0249914 Khuyen khich tuan 11

44 10163840 Mai Thanh Vân 0268666 Khuyen khich tuan 11

45 10345380 Đoàn Tuấn Anh 0272186 Khuyen khich tuan 11

46 10094977 Phạm Quỳnh Anh 0260465 Khuyen khich tuan 11

47 10159648 Phạm Thị Anh 0263987 Khuyen khich tuan 11

48 10160417 Hoàng Thị Phương Mai 0252269 Khuyen khich tuan 11

49 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0269722 Khuyen khich tuan 11

50 10216461 Nguyễn Thanh Vinh 0273242 Khuyen khich tuan 11
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51 10432089 Bùi Văn Trường 0261521 Khuyen khich tuan 11

52 10431697 Lê Hoàng Trung 0265043 Khuyen khich tuan 11

53 10472574 Nguyễn Thái Sơn 0253325 Khuyen khich tuan 11

54 10035204 Nguyễn Đức Bắc 0274647 Khuyen khich tuan 11

55 10211912 Phạm Thị Đông 0277941 Khuyen khich tuan 12

56 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0299757 Khuyen khich tuan 12

57 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0304158 Khuyen khich tuan 12

58 10477580 Nguyễn Thị Phương Loan 0289507 Khuyen khich tuan 12

59 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0293910 Khuyen khich tuan 12

60 10247459 Vũ Thị Thúy Vi 0279262 Khuyen khich tuan 12

61 10256149 Nguyễn Thị Hương 0286577 Khuyen khich tuan 12

62 10315181 Cung Duy Quân 0290981 Khuyen khich tuan 12

63 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0276331 Khuyen khich tuan 12

64 10344474 Nguyễn Thị Ngọc Anh 0298148 Khuyen khich tuan 12

65 10211872 Hoàng Bích Lan 0302549 Khuyen khich tuan 12

66 10518623 Trần Văn Hữu Nhân 0287897 Khuyen khich tuan 12

67 10446965 Nguyễn Thị Cẩm Tú 0292301 Khuyen khich tuan 12

68 10420726 Nguyễn Trọng Ái 0277651 Khuyen khich tuan 12

69 10518623 Trần Văn Hữu Nhân 0282052 Khuyen khich tuan 12

70 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0303870 Khuyen khich tuan 12

71 10328103 Phạm Thị Thu Trang 0285532 Khuyen khich tuan 12

72 10215782 Hoàng Vũ Anh 0307351 Khuyen khich tuan 12

73 10214679 Đoàn Thái Dương 0275286 Khuyen khich tuan 12

74 10162884 Phan Thị Trinh Lan 0297102 Khuyen khich tuan 12

75 10518623 Trần Văn Hữu Nhân 0282454 Khuyen khich tuan 12

76 10274329 Nguyễn Văn Thuận 0298437 Khuyen khich tuan 12

77 10216011 Đỗ Xuân Hai 0302838 Khuyen khich tuan 12

78 10518623 Trần Văn Hữu Nhân 0288188 Khuyen khich tuan 12

79 10282707 Ngô Thị Tuyết Vân 0292590 Khuyen khich tuan 12

80 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0308670 Khuyen khich tuan 12

81 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0286855 Khuyen khich tuan 12

82 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0276608 Khuyen khich tuan 12

83 10429409 Nguyễn Thị Hồng 0298425 Khuyen khich tuan 12

84 10351545 Võ Huyền Thi 0302825 Khuyen khich tuan 12

85 10300077 Tô Thị Nhận 0292127 Khuyen khich tuan 12

86 10519215 Nguyễn Viết Tâm 0277477 Khuyen khich tuan 12

87 10518623 Trần Văn Hữu Nhân 0281878 Khuyen khich tuan 12

88 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0303695 Khuyen khich tuan 12

89 10001888 Nguyễn Minh Ngọc 0308094 Khuyen khich tuan 12

90 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0293448 Khuyen khich tuan 12

91 10219084 Đinh Thị Hồng Thúy 0297846 Khuyen khich tuan 12

92 10312945 Nguyễn Thị Hồng Minh 0283198 Khuyen khich tuan 12

93 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0305015 Khuyen khich tuan 12

94 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0309413 Khuyen khich tuan 12

95 10516560 Trần Thanh Hòa 0301845 Khuyen khich tuan 12

96 10518623 Trần Văn Hữu Nhân 0306248 Khuyen khich tuan 12

97 10305042 Nguyễn Thị Ngọc Mai 0291598 Khuyen khich tuan 12

98 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0276951 Khuyen khich tuan 12

99 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0281351 Khuyen khich tuan 12

100 10425613 Nguyễn Hải Nguyên 0303167 Khuyen khich tuan 12

101 10452367 Trần Thị Thu Hạnh 0307567 Khuyen khich tuan 12

102 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0292920 Khuyen khich tuan 12

103 10315166 Dương Văn Hùng 0278273 Khuyen khich tuan 12

104 10432492 Thái Hàng Băng 0282672 Khuyen khich tuan 12

105 10456543 Phan Thị Nữ 0326130 Khuyen khich tuan 13

106 10464364 Nguyễn Thanh Thảo 0315339 Khuyen khich tuan 13

107 10358466 Trần Lâm Cẩm Ngọc 0318582 Khuyen khich tuan 13

108 10461164 Lương Thanh Trầm 0334657 Khuyen khich tuan 13

109 10353048 Nguyễn Triều Phong 0337897 Khuyen khich tuan 13



110 10301829 Lê Ngọc Thắng 0327106 Khuyen khich tuan 13

111 10210883 Quách Hoàng Vũ Đăng 0316311 Khuyen khich tuan 13

112 10310300 Nguyễn Thị Thùy Linh 0319555 Khuyen khich tuan 13

113 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0335628 Khuyen khich tuan 13

114 10124630 Hà Thị Thúy Mai 0312006 Khuyen khich tuan 13

115 10504466 Phou Iy 0334421 Khuyen khich tuan 13

116 10321794 Phùng Minh Tú 0323626 Khuyen khich tuan 13

117 10349334 Võ Ngọc Duy 0312837 Khuyen khich tuan 13

118 10428447 Đỗ Công Phi 0316078 Khuyen khich tuan 13

119 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0332153 Khuyen khich tuan 13

120 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0335394 Khuyen khich tuan 13

121 10298396 Trần Thị Bích Thơi 0324598 Khuyen khich tuan 13

122 10255566 Hồ Thị Hồng Vân 0327844 Khuyen khich tuan 13

123 10305374 Nguyễn Đình Quỳnh 0317051 Khuyen khich tuan 13

124 10452536 Bùi Thị Mỹ Dung 0333124 Khuyen khich tuan 13

125 10449284 Lê Thị Thu Phương 0313818 Khuyen khich tuan 13

126 10297852 Nguyễn Thị Hoàng Dung 0329894 Khuyen khich tuan 13

127 10159015 Lê Thị Tố Tân 0319099 Khuyen khich tuan 13

128 10403125 Nguyễn Anh Tú 0322338 Khuyen khich tuan 13

129 10223247 Nguyễn Việt Anh 0311549 Khuyen khich tuan 13

130 10094236 Lê Thị Duy Lam 0314791 Khuyen khich tuan 13

131 10347232 Võ Thanh Hải 0330866 Khuyen khich tuan 13

132 10333184 Đinh Văn Việt 0334106 Khuyen khich tuan 13

133 10275240 Võ Đặng Gia Phát 0312522 Khuyen khich tuan 13

134 10407168 Trần Văn Lời 0320878 Khuyen khich tuan 13

135 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0336951 Khuyen khich tuan 13

136 10412536 Trần Văn Thái 0326156 Khuyen khich tuan 13

137 10412666 Thái Văn Khiêm 0329405 Khuyen khich tuan 13

138 10218021 Huỳnh Xuân Thủy 0318609 Khuyen khich tuan 13

139 10327585 Trần Thị Phượng 0321849 Khuyen khich tuan 13

140 10518803 Đỗ Thị Trang Nhã 0337923 Khuyen khich tuan 13

141 10369963 Đỗ Thị Tú Anh 0314301 Khuyen khich tuan 13

142 10319382 Mai Bích Thủy 0330377 Khuyen khich tuan 13

143 10512915 Nguyễn Lam Giang 0319582 Khuyen khich tuan 13

144 10261085 Nguyễn Trọng Hiếu 0331247 Khuyen khich tuan 13

145 10224840 Vũ Đức An 0320451 Khuyen khich tuan 13

146 10331413 Nguyễn Thị Thu Hằng 0323693 Khuyen khich tuan 13

147 10194266 Cao Minh Lãm 0312903 Khuyen khich tuan 13

148 10260423 Đặng Duyên Hải 0316144 Khuyen khich tuan 13

149 10513903 Nguyễn Hoàng Nguyên 0332220 Khuyen khich tuan 13

150 10315562 Phạm Xuân Khoa 0321424 Khuyen khich tuan 13

151 10216467 Trần Đăng Tuân 0324666 Khuyen khich tuan 13

152 10352998 Trần Thị Yến 0313875 Khuyen khich tuan 13

153 10339070 Nguyễn Đức Chính 0317117 Khuyen khich tuan 13

154 10249215 Lê Thị Phấn 0323311 Khuyen khich tuan 13




